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1. Giới thiệu 

Quản trị là một vấn đề xuyên chuỗi ảnh hưởng

đến mọi khía cạnh của quá trình phát triển. Kauf-

mann, Kraay và Zoido-Lobaton (1999, tr. 1) cho

rằng ‘quản trị nhà nước được các chính quyền thực

hiện trên cơ sở các giá trị truyền thống và nền tảng
thể chế’. Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển Châu
Á (1998, tr. 16) định nghĩa ‘quản trị là cách thức mà
quyền lực được thực thi để quản lý nguồn lực kinh
tế - xã hội của đất nước nhằm mục tiêu phát triển’.
Nhằm đảm bảo một nền hành chính hiệu quả, quản
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trị thường được gắn với các yếu tố về thể chế như
minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự tham gia của
người dân vào các hoạt động của chính quyền, và
các hành vi tuân thủ luật pháp (World Bank, 1994). 

Minh bạch, theo nghĩa gốc, được hiểu là ‘dân
biết’. Có nghĩa là người dân phải được biết chính
quyền đang làm gì và có thể kiểm tra được các hoạt
động của chính quyền. Người dân cần các thông tin
chính xác và kịp thời để tham gia vào quá trình
hoạch định chính sách. Điều này sẽ làm giảm tham
nhũng và tạo ra một nền hành chính đáp ứng và
phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. 

Trách nhiệm giải trình là một trục khác của quản
trị và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác
phòng chống tham nhũng cũng như đảm bảo một
nền hành chính hiệu quả. Trách nhiệm giải trình
hàm ý người dân và các tổ chức xã hội có khuôn khổ
luật pháp và khả năng kiểm soát hoạt động của các
cơ quan công quyền và công chức. Khi trách nhiệm
giải trình cao, nguy cơ tham nhũng giảm và như vậy
dịch vụ hành chính công sẽ được cải thiện. 

Về mặt lý thuyết, minh bạch và trách nhiệm giải
trình sẽ làm giảm tham nhũng và tất cả các yếu tố
này sẽ tạo ra một nền hành chính hiệu quả. Tuy
nhiên, các phân tích thực nghiệm thường cho thấy
mối liên hệ giữa minh bạch, trách nhiệm giải trình,
tham nhũng và chất lượng dịch vụ hành chính công
thường rất phức tạp. Hơn nữa, thứ tự yếu tố nào xuất
hiện trước, chẳng hạn, liệu một đất nước nên cải
cách hành chính trước để có được minh bạch và
giảm tham nhũng hay nên tập trung vào minh bạch
và trách nhiệm giải trình trước nhằm chống tham
nhũng và đạt được một nền hành chính hiệu quả vẫn
còn là vấn đề gây tranh cãi (Painter, 2012). 

Tại Việt Nam, cải cách hành chính đã được thực
hiện từ những năm 1990 nhằm hướng tới một nền
hành chính công hiệu quả. Kết thúc giai đoạn 1,
chương trình này được tăng cường ở giai đoạn 2 từ
năm 2001 đến năm 2010. Dự án cải cách hành chính
giai đoạn 2 nhấn mạnh vào các mục tiêu tăng cường
tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, cương
quyết thực hiện chống tham nhũng, và thực hiện các
dịch vụ hành chính có chất lượng cao. Tuy nhiên,
kết quả của dự án đạt dưới mức hài lòng (ADB,
2011).

Bài nghiên cứu này đánh giá tác động của minh
bạch, trách nhiệm giải trình, và tham nhũng tới chất
lượng dịch vụ hành chính công tại Việt Nam trên cơ

sở sử dụng bộ dữ liệu về quản trị và hành chính
công (PAPI) tại Việt Nam năm 2012. Nghiên cứu sẽ
đóng góp vào số ít bài trong tổng quan tư liệu lượng
hoá tương quan giữa minh bạch, trách nhiệm giải
trình, tham nhũng và chất lượng của nền hành chính
công tại Việt Nam. 

Bài nghiên cứu có kết cấu như sau. Tiếp theo
phần giới thiệu, mục 2 đề cập phương pháp nghiên
cứu. Mục 3 trình bày về dữ liệu và các biến sử dụng
trong nghiên cứu. Kết quả phân tích thực nghiệm
được trình bày ở mục 4 và mục 5 nêu kết luận. 

2. Phương pháp nghiên cứu

Mỗi một khía cạnh của quản trị bao gồm minh
bạch và trách nhiệm giải trình cũng như tham nhũng
là những khái niệm phức tạp được đo lường bằng
nhiều tiêu chí. Do vậy, trước tiên bài nghiên cứu sử
phương pháp phân tích đa tương ứng để rút ra thành
phần chính đại diện cho mỗi khía cạnh của quản trị
và tham nhũng. Sau đó, nghiên cứu áp dụng phương
pháp hồi quy để phân tích mối liên hệ giữa minh
bạch, trách nhiệm giải trình, tham nhũng, và chất
lượng dịch vụ hành chính công tại Việt Nam.

2.1. Phân tích đa tương ứng (MCA)

MCA là một phương pháp nén dữ liệu tương tự
như phương pháp phân tích thành phần chính (PCA)
nhưng được áp dụng cho dữ liệu định tính có thang
đo định danh và thứ bậc. Để nén dữ liệu, MCA đo
lường tương quan giữa các biến và các quan sát
bằng cách tính tham số đo khoảng cách Khi-bình
phương (Le Roux và Rouanet 2004). Tính tương
đồng giữa các biến và các quan sát sẽ được tối đa
hoá để tìm ra các thành phần chính có khả năng mô
tả tốt nhất tập dữ liệu gốc. 

Phương pháp này được mô tả ngắn gọn như sau.
Chúng ta có ma trận n x m với các dòng tương ứng
với các quan sát và các cột tương ứng với các biến.
Giả sử một biến j có kj giá trị định danh (phương án
trả lời). Với mỗi biến j, dữ liệu được nhập dưới dạng
ma trận thông số (indicator matrix) Gj. Ma trận này
giống như một bảng tiếp liên với các dòng là các
quan sát (n) và các cột là các PATL (kj). Các ô của
ma trận sẽ nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát có PATL
kj hoặc bằng 0 nếu quan sát không có PATL đó.
MCA xác định một véc tơ yj nhằm định lượng các
phương án trả lời của mỗi biến sao cho tính tương
đồng được tối đa hoá. Như vậy, ma trận Gjyj chính
là định lượng của biến j của n quan sát. MCA tiến
hành định lượng một cách đồng thời trên p trục. Gọi



Số 210(II) tháng 12/2014 13

Yj(kj x p) là ma trận định lượng đồng thời trên p trục
của biến j. Ma trận GjYj sẽ là ma trận định lượng
của các quan sát theo m biến. Giá trị định lượng của
các biến và các quan sát được xác định nhằm tối
thiểu hoá sự không tương đồng theo hàm số dưới
đây: 

min σ (X,Y)=Σm
j=1SSQ(X-GjYj) (1)

Kết quả của bài toán này cho ra các thành phần
chính. Số lượng các thành phần chính được giữ lại
căn cứ vào giá trị của định thức (eigen values).
Cũng giống như PCA, thành phần chính thứ nhất
trong phương pháp MCA là thành phần quan trọng
và lưu giữ được nhiều thông tin nhất. 

2.2. Phương pháp hồi quy

Tác động của minh bạch và trách nhiệm giải trình
đến tham nhũng được đánh giá thông qua mô hình
hồi quy được mô tả như phương trình (2) dưới đây:

y|X,D = ω + βX + τD + u (2)

trong đó y là chỉ số về tham nhũng. X là véc tơ biến
về đặc điểm cá nhân và các biến liên quan đến quản
trị. D là biến giả cho vùng và u là sai số ngẫu nhiên. 

Tác động của minh bạch, trách nhiệm giải trình,
và tham nhũng đến chất lượng dịch vụ hành chính
công được đo lường bằng mô hình hồi quy probit
như mô tả ở phương trình (3) như sau: 

Pro(Y = 1|X,D) = Ф(η + β’X + τ’D +  ε (3)

trong đó Y=1 nếu người sử dụng dịch vụ hài lòng
với bất kỳ dịch vụ hành chính công nào mà họ sử
dụng hoặc bằng 0 nếu không hài lòng và  ε là sai số
ngẫu nhiên. 

3. Dữ liệu và biến

Để phân tích mối liên hệ giữa minh bạch, trách
nhiệm giải trình, tham nhũng và chất lượng dịch vụ
hành chính công tại Việt Nam, bài nghiên cứu sử
dụng bộ số liệu điều tra mẫu ở cấp quốc gia về quản
trị và hành chính công tại Việt Nam năm 2012. PAPI
thu thập các thông tin để đo lường hiệu quả hoạt
động của chính quyền các cấp từ quan điểm của
người sử dụng dịch vụ. Dữ liệu thu thập cho sáu trục
thành phần bao gồm (i) sự tham gia của người dân;
(ii) minh bạch; (iii) trách nhiệm giải trình; (iv) kiểm
soát tham nhũng; (v) thủ tục hành chính công; và (vi)
chất lượng dịch vụ công. Cuộc điều tra thử nghiệm
của PAPI được thực hiện năm 2009 tại ba tỉnh Phú
Thọ, Đà Nẵng, và Đồng Tháp. Sau thành công của
điều tra thử nghiệm, cuộc điều tra được lặp lại hàng
năm ở cấp quốc gia. Do các dịch vụ hành chính công

mà cuộc điều tra lựa chọn để tiến hành thu thập
thông tin bao gồm dịch vụ cấp giấy phép xây dựng
và dịch vụ cấp sổ đỏ có nhiều vấn đề ở các thành phố
hơn là khu vực nông thôn nên nghiên cứu chỉ lựa
chọn 5 thành phố để tiến hành phân tích. Các thành
phố này bao gồm Hà Nội, Hải Phòng ở miền Bắc, Đà
Nẵng ở miền Trung, Thành Phố Hồ Chí Minh và Cần
Thơ ở miền Nam. Bảng 1 trình bày cơ cấu mẫu được
phân bổ tại các địa phương nghiên cứu. 

Cuộc điều tra của PAPI sử dụng một bảng hỏi cho
cả khu vực thành thị và nông thôn. Một số câu hỏi
trong bảng hỏi phù hợp với việc nghiên cứu về quản
trị và dịch vụ hành chính công ở khu vực thành thị
hơn trong khi một số câu hỏi khác lại phù hợp với
việc nghiên cứu ở khu vực nông thôn. Do bài nghiên
cứu này chỉ nghiên cứu quản trị và hành chính công
tại khu vực đô thị nên tôi chỉ chọn ra một số câu hỏi
phù hợp với nghiên cứu ở khu vực thành thị. Danh
sách các biến sử dụng trong nghiên cứu được trình
bày ở bảng 2.

4. Kết quả phân tích thực nghiệm

4.1. Minh bạch, trách nhiệm giải trình, và tham
nhũng 

Như đã đề cập, mỗi một khía cạnh của quản trị và
tham nhũng được đo lường bằng nhiều tiêu chí (tập
biến). Trong bài nghiên cứu này, minh bạch được đo
lường thông qua câu hỏi D203 ‘Công khai ngân
sách xã/phường’ và D204 ‘Người trả lời biết thông
tin về kế hoạch quy hoạch sử dụng đất của
xã/phường’. Trách nhiệm giải trình đo lường bằng
D302a1 ‘Góp ý xây dựng với chính quyền’ và D303
‘Xã/phường có Ban Thanh tra nhân dân’ còn tham
nhũng được đo lường thông qua bốn câu hỏi D402a-
f như mô tả ở bảng 2. Cần lưu ý là với các câu hỏi
về tham nhũng, số người trả lời lựa chọn các
phương án trả lời ‘Không biết’ rất lớn và nếu bỏ các

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa vào bộ số liệu
PAPI 2012.
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Bảng 2: Danh sách các biến sử dụng trong nghiên cứu 

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa vào bộ số liệu PAPI 2012.

quan sát này đi, mẫu nghiên cứu sẽ giảm còn một
nửa. Do vậy, nghiên cứu này sử dụng kết quả từ
nghiên cứu của Trần Thị Bích (2014) về đánh giá ý
nghĩa của phương án trả lời ‘Không biết’ trước khi
áp dụng MCA.

Phương pháp MCA tạo ra duy nhất một thành
phần chính (một biến ẩn) cho mỗi tập biến. Những
biến ẩn này lần lượt được đặt tên là ‘Minh bạch’,
‘Trách nhiệm giải trình’, và ‘Tham nhũng’, là các
chỉ số phản ánh minh bạch, trách nhiệm giải trình,
và tham nhũng. Giá trị của các biến trên càng cao
càng phản ánh mức độ thấp về minh bạch, trách
nhiệm giải trình, và tham nhũng (xem Phụ lục A).

Các biến trên được sử dụng để ước lượng mô
hình hồi quy sau:

corrupt =ω +βX1 +δtrans +γaccount +τD +u (4)

trong đó ‘corrupt’, ‘trans’ và ‘account’ là các biến
liên tục và là các chỉ số ‘Minh bạch’, ‘Trách nhiệm
giải trình’, và ‘Tham nhũng’ rút ra từ thành phần
chính thứ nhất của phương pháp MCA. XI là véc tơ
các biến phản ánh đặc điểm cá nhân bao gồm giới

tính, tuổi và trình độ học vấn. Để kiểm soát khác
biệt về vùng cũng như khác biệt giữa vùng đô thị
bao gồm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với các
tỉnh khác gồm có Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ,
các biến giả ‘Vùng’ và ‘Vùng đô thị’ được đưa vào
và được ước lượng ở mô hình 2 và 3. 

Bảng 3 cho thấy một kết quả thú vị là minh bạch
và trách nhiệm giải trình có mức ý nghĩa thống kê
rất lớn và ảnh hưởng tác động của chúng đến tham
nhũng là vững ở tất cả các mô hình. Dấu âm (-) của
các biến này cho thấy nếu điểm về minh bạch và
trách nhiệm giải trình tăng lên – phản ánh mức độ
minh bạch và trách nhiệm giải trình thấp – dẫn đến
điểm về tham nhũng thấp – phản ánh mức độ cảm
nhận về tham nhũng cao. Tác động ngược chiều của
biến ‘Vùng đô thị’ cho thấy mức độ tham nhũng ở
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cao hơn so với
các tỉnh còn lại. Hơn nữa, các tỉnh ở miền Bắc và
miền Nam được đánh giá có mức độ tham nhũng
cao hơn Đà Nẵng. Kết quả này không có gì đáng
ngạc nhiên vì trong vòng mấy năm qua, Đà Nẵng
luôn được coi là địa phương có ban lãnh đạo rất
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Bảng 3: Kết quả ước lượng từ mô hình hồi quy 

Ghi chú: ***; **; * đạt mức ý nghĩa lần lượt 1%, 5%, and 10%.
1: Nhóm không có trình độ học vấn làm tham chiếu;  2: Da Nang làm tham chiếu 

năng động với quyết tâm cao trong phòng, chống
tham nhũng. 

4.2. Minh bạch, trách nhiệm giải trình, tham
nhũng, và dịch vụ hành chính công 

PAPI lựa chọn các dịch vụ hành chính công để
nghiên cứu dựa vào tần số sử dụng các dịch vụ này
(UNDP, 2010). Ba dịch vụ được PAPI lựa chọn để điều
tra năm 2012 là công chứng, dịch vụ cấp giấy phép xây
dựng và dịch vụ cấp sổ đỏ. Mẫu nghiên cứu bây giờ
giảm xuống còn 827 người sử dụng bất kỳ dịch vụ nào
trong các dịch vụ nêu trên. Trong bài nghiên cứu này,
chất lượng dịch vụ được đo lường bằng mức độ hài
lòng của người sử dụng. Một biến giả được tạo ra và
nhận giá trị bằng 1 nếu người sử dụng hài lòng với dịch
vụ và bằng 0 nếu không hài lòng. 

Để đánh giá tác động của minh bạch, trách nhiệm
giải trình, và tham nhũng đến chất lượng dịch vụ
hành chính công, mô hình hồi quy probit được sử
dụng như mô tả ở phương trình (5). 

Pro(Y=1|X,D)= α + β’X1 +δ’trans + γ’account +
λcorrupt + τ’D + ε (5)

trong đó Y=1 cho thấy người sử dụng hài lòng với
dịch vụ và bằng 0 nếu không hài lòng, Kết quả ước
lượng từ mô hình probit được mô tả ở bảng 4.

Ngược lại với trường hợp tham nhũng, kết quả từ

bảng 4 không cho thấy có sự khác biệt về chất lượng
dịch vụ hành chính công giữa vùng đô thị với các
tỉnh khác cũng như không có sự khác biệt giữa các
miền Bắc, Trung, Nam. 

Tham số quan tâm ở bảng 4 phản ánh một câu
chuyện khá thú vị về quản trị và chất lượng dịch vụ
hành chính công tại Việt Nam. Như kỳ vọng, tham
nhũng có tác động tiêu cực đến mức độ hài lòng của
những người sử dụng dịch vụ và tác động này là
vững ở tất cả các mô hình. Điều này có nghĩa là khi
điểm của tham nhũng cao – phản ánh mức độ tham
nhũng thấp, người sử dụng hài lòng hơn đối với dịch
vụ mà họ sử dụng. Kết quả này khẳng định gợi ý của
tổng quan tư liệu rằng tham nhũng là một trong
những nhân tố then chốt làm xói mòn chất lượng
dịch vụ hành chính công trên thế giới cũng như tại
Việt Nam. 

Một điều đáng ngạc nhiên từ bảng 4 là minh bạch
có tác động ngược chiều đến mức độ hài lòng. Có
nghĩa là nếu mức độ minh bạch thấp, người sử dụng
lại hài lòng hơn đối với dịch vụ mà họ sử dụng. Hơn
nữa, trách nhiệm giải trình không có ý nghĩa tác
động đến mức độ hài lòng của người sử dụng dịch
vụ. Kết quả nghiên cứu hàm ý rằng trong khi tham
nhũng tác động trực tiếp đến chất lượng dịch vụ
hành chính công, minh bạch và trách nhiệm giải
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trình lại vô hiệu hoá trong việc góp phần nâng cao
chất lượng dịch vụ. Kết quả này làm dấy lên lo ngại
về tính hình thức của minh bạch và trách nhiệm giải
trình tại Việt Nam cũng như việc cần thiết phải tìm
ra cách thức có hiệu quả cho minh bạch và trách
nhiệm giải trình.

5. Kết luận và khuyến nghị chính sách

Minh bạch và trách nhiệm giải trình ngày càng
trở thành một công cụ quản lý phổ biến trong cuộc
chiến chống tham nhũng và nâng cao chất lượng
dịch vụ công. Tuy nhiên, việc chúng đóng góp như
thế nào vào cuộc chiến chống tham nhũng và nâng
cao chất lượng dịch vụ hành chính công vẫn chưa
được hiểu một cách cặn kẽ. Bài nghiên cứu này góp
thêm những bằng chứng thực nghiệm thông qua
việc phân tích mối liên hệ giữa minh bạch, trách
nhiệm giải trình, tham nhũng, và chất lượng dịch vụ
hành chính công tại Việt Nam. 

Sử dụng phương pháp phân tích đa tương ứng và
các mô hình hồi quy, bài nghiên cứu phân tích bộ số
liệu PAPI năm 2012 nhằm phân tích mối liên hệ giữa
minh bạch, trách nhiệm giải trình, tham nhũng và
chất lượng dịch vụ hành chính công tại năm thành
phố lớn tại Việt Nam bao gồm Hà Nội, Hải Phòng,
Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ minh bạch
và trách nhiệm giải trình cao thường đi cùng với
cảm nhận về tham nhũng thấp. Hơn nữa, vấn đề
tham nhũng nghiêm trọng hơn ở các vùng đô thị (Hà
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) và ở miền Bắc và
miền Nam. Điều này hàm ý rằng, hiệu quả của việc
chống tham nhũng có liên hệ tương quan chặt chẽ
đến ý chí chính trị vì Đà Nẵng vẫn luôn được coi là
tỉnh có ban lãnh đạo với quyết tâm cao trong phòng
chống tham nhũng trong những năm qua. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tham nhũng là
một trong những nhân tố chính trong việc làm xói
mòn chất lượng dịch vụ hành chính công tại Việt
Nam. Bên cạnh đó, minh bạch và trách nhiệm giải
trình tại các địa phương không có tác động trong
việc nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.
Điều này làm dấy lên lo ngại về tính hình thức của
minh bạch và trách nhiệm giải trình tại Việt Nam. 

Nhìn chung, những kết quả từ bài nghiên cứu cho
thấy nhu cầu cần thiết phải xem lại cách thức mà
minh bạch và trách nhiệm giải trình đang được thực
hiện cũng như ý chí chính trị trong công tác phòng-
chống tham nhũng nhằm nâng cao chất lượng dịch
vụ hành chính công tại Việt Nam.r

Bảng 4: Kết quả ước lượng từ hàm probit

Ghi chú: ***; **; * đạt mức ý nghĩa lần lượt 1%, 5%, and 10%.
1: Nhóm không có trình độ học vấn làm tham chiếu, 2: Da Nang làm tham chiếu 
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Phụ lục A

Minh bạch, trách nhiệm giải trình và tham nhũng là những khái niệm đa chiều. Trong bài nghiên cứu
này, phương pháp MCA thông thường được áp dụng cho mỗi tập biến phản ánh minh bạch, trách nhiệm
giải trình và tham nhũng. MCA chỉ rút ra được một chiều (biến ẩn) duy nhất từ mỗi tập biến ban đầu. Giá
trị của các biến này là liên tục và là chỉ số phản ánh minh bạch, trách nhiệm giải trình và tham nhũng. Sau
đó bài nghiên cứu tiếp tục tính giá trị trung bình của các biến mới được tạo ra cho mỗi nhóm của từng thành
phần. Kết quả được trình bày ở các bảng A1, 2, và 3. Như quan sát từ các bảng này, giá trị cao của các biến
ẩn mới phản ánh mức độ minh bạch, trách nhiệm giải trình và tham nhũng thấp. 

Lời cảm ơn

Tác giả xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tài trợ cho nghiên cứu này.



Số 210(II) tháng 12/2014 18

Thông tin tác giả:

*Trần Thị Bích, Tiến sỹ

- Tổ chức tác giả công tác: Khoa Thống kê, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

- Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ Email: bichtt@neu.edu.vn; tranthibich@yahoo.com

Tài liệu tham khảo

ADB (2011), Viet Nam: Support the Implementation of the Public Administration Reform Master Program, Phase 1,
Báo cáo của ADB, PCV: VIE 2011-64, Hanoi, Vietnam.

Kaufmann, D., Kraay, A., và Zoido-Lobaton, P. (1999), Governance Matters, Policy Research Paper 2196, World
Bank Institute, Washington.

Le Roux, B. and H. Rouanet (2004), Geometric Data Analysis, From Correspondence Analysis to Structured Data
Analysis, Dordrecht. Kluwer: p.180.

Painter, M. (2012), ‘Poor Governance for Development in China and Vietnam’, trong Is Good Government Good for
Development?, Sundaram, J.K. and Chowdhury, A., (Chủ biên). London: Bloomsbury Academic (in association
with the United Nations), tr. 135-50

Trần Thị Bích (2014), ‘Liệu minh bạch và trách nhiệm giải trình có tác động trong cuộc chiến chống tham nhũng tại
Việt Nam’ Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 203(II), tr. 111-119.

UNDP, CECODES, và Mặt Trận Tổ Quốc (2010), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam,
Hanoi, Vietnam.

World Bank (1994), Governance: The World Bank’s Experience, World Bank Washington.


